
Giảng viên: Võ Thị Hồng Điệp
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 161A020049 Trần Minh Thắng 29/01/1998 0378735912 thangtm84264@gmail.com
2 201A010231 Nguyễn Y Bình 01/11/2002 0856085792 Binhy112k2@gmail.com
3 201A050142 Lê Thúy Vy 30/08/2002 0328205298 thuyvy3822@gmail.com
4 201A220002 Nguyễn Ngọc Yến Linh 22/10/2002 0337343489 nguyenlinhxz1005@gmail.com
5 201A320013 Nguyễn Trung Trường 01/08/2001 0377573772 truongnguyen010801@gmail.com
6 211A010279 Trần Anh Tuấn 15/04/2003 0932933782 anhtuantran1543@gmail.com
7 211A030104 Trần Ngọc Thuý An 10/02/2003 0858669737 thuyanmh1@gmail.com
8 211A040030 Bùi Xuân Việt 22/06/2003 0865269946 xuanviet.k24vhu@gmail.com
9 211A040234 Cao Thị Minh Thư 20/02/2003 0969394580 caothu200203@gmail.com
10 211A050263 Lê Thị Ngọc Hân 04/12/2003 0901480477 ngochan04122003@gmail.com
11 211A100069 Lâm Trịnh Hồng Phúc 19/01/2002 0366576849 lamtrinhhongphuc1901@gmail.com
12 211A100125 Phạm Thị Bé Mol 23/06/2002 0969298939 bemol2306@gmail.com
13 211A170183 Ngô Thị Hoài Thương 29/05/2003 0365104314 ngothihoaithuong2905@gmail.com
14 221A010146 Phan Thị Anh Thư 29/03/2004 0395265134 phananhthu2932004@gmail.com
15 221A010178 Đoàn Ngọc Kiều Loan 23/06/2004 0918216674 kieuloan2362004@gmail.com 
16 221A010233 Võ Thị Mỹ Duyên 25/09/2004 0901747329 Vod250904@gmail.com
17 221A010239 Nguyễn Bùi Trâm Anh 06/12/2004 0796513628 doangiatuean@gmail.com
18 221A010277 Nguyễn Phi Hùng 22/05/2004 0795727463 phihung2224@gmail.com
19 221A010328 Trần Huỳnh Giang 13/04/2004 0776244333 gianghuynhtran2@gmail.com
20 221A010666 Trương Tiến Phát 14/10/2003 0901199832 tienphat1411@gmail.com
21 221A030150 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hà 27/04/2004 0945636564 ngocha27042004@gmail.com
22 221A030589 Nguyễn Trần Quỳnh Oanh 02/08/2004 0353078840 nguyentranquynhoanh28@gmail.com
23 221A030605 Lăng Thị Kim Ngân 07/04/2004 0941101655 langkimngan123@gmail.com
24 221A030690 Phạm Lê Phương Quỳnh 27/02/2004 0943174348 tuitenquynh2702@gmail.com
25 221A030738 Nguyễn Thị Mai Thoa 13/05/2004 0328486409 ntmthoa1305@gmail.com
26 221A030750 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 19/01/2004 0832007551 anhnguyetn534@gmail.com
27 221A031034 Nguyễn Việt Đức 25/04/2004 0356588823 nvduc.nvt@gmail.com
28 221A031309 Bùi Thị Cẩm Tiên 10/04/2004 0961642755 tienb8332@gmail.com
29 221A031399 Nguyễn Thị Thu Duy 08/04/2004 0867066919 thuduytn2004@gmail.com
30 221A040191 Phùng Thị Trúc Anh 24/09/2004 0334237859 pttanh2222@gmail.com
31 221A040256 Đặng Thị Bích Trâm 02/08/2004 0703722961 Tramdang.0369417472kg@gmail.com
32 221A040366 H Thuyên 10/08/2004 0334518440 thuyenho151@gmail.com
33 221A050048 Nguyễn Lê Hoài Ngọc 06/12/2004 0908459802 2004.nguyenlehoaingoc@gmail.com
34 221A050151 Đỗ Lê Cúc Huỳnh 18/11/2004 0822857086 dolecuchuynh64@gmail.com
35 221A080018 Nguyễn Kim Duyên 31/01/2004 0329209436 auhai452@gmail.com
36 221A080223 Trương Thị Minh Thư 13/04/2004 0327164208 tthu70777@gmail.com
37 221A100070 Phạm Thị Minh Thương 23/10/2004 0949518926 pt.minhthuong1221@gmail.com
38 221A210147 Trần Thị Khã Vy 05/12/2004 0911091936 tranthikhavy789@gmail.com
39 221A230092 Phạm Thị Kim Liễu 04/11/2004 0332716036 plieu0411@gmail.com
40 221A230118 Đỗ Duy Tân 02/04/2004 0765747840 duytaan12a8@gmail.com
41 221A300115 Nguyễn Thị Như Hiếu 22/03/2004 0939227836 nhuhieu223@gmail.com
42 221A300121 Lê Ngô Thanh Trúc 05/12/2004 036 8528960 truc27102021@gmail.com
43 221A320201 Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 26/01/2004 0824091013 nguyenlequynhnhi2601@gmail.com
44 221A320209 Phan Mai Diễm Quỳnh 13/02/2004 0707276754 diemquynhphan1302@gmail.com
45 221A320341 Nguyễn Thị Ngọc Mai 15/04/2004 0354218506 nguyenmai4218506@gmail.com
46 221A370108 Trần Thị Mỹ Trinh 10/09/2004 0353829306 tranthimytrinh109204@gmail.com
47 221A370237 Lê Thị Thanh Ngân 11/01/2004 0366062935 lengan2018vts@gmail.com
48 221A370453 Nguyễn Tường Vy 27/08/2004 0334495623 vyn59560@gmail.com
49 221A370771 Đoàn Phạm Phương Anh 27/08/2004 0345632923 doanphamphuonganh270804@gmail.com
50 221A370822 Ngô Thị Tuyết Sương 10/11/2003 0989331690 ngothituyetsuong.ltp22@gmail.com
51 221A371188 Nguyễn Bách Nghi 20/07/2004 0866378420 Nghilun999@gmail.com
52 221A371192 Nguyễn Thị Thanh Thảo 22/08/2004 0356800826 thao01656800826@gmail.com
53 231A210299 Tạ Thị Bích Ngân 30/01/2005 0374384365 bichngann2oo5@gmail.com
54 231A210386 Lê Thị Hồng Nga 30/05/2005 0346739024 4.lethihongnga@gmail.com
55 231A320495 Trương Thị Hà Vy 24/03/2005 0945576890 havy19088@gmail.com
56 241A300321 Nguyễn Đỗ Duy Khánh 24/11/2006 0869337412 nguyendoduykhanh2006@gmail.com
57 241A330084 Lê Võ Phương Vy 02/11/2006 0969609652 levophuongvy2006vni@gmail.com
58 251A310124 Trần Minh Thái 31/12/2007 0363967938 minhthaixt013@gmail.com
59 Nguyễn Thị Ngọc Vạn 28/09/1985 0906775027 vanntn@pnt.edu.vn
60 Nguyễn Phương Hồng Đức 08/12/1990 0909797032 hongducspv@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 10/2025 TỐI 3-5-7

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T3-5-7 từ 14/10 - 14/12/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


